
STT Lớp Họ Và Tên Danh hiệu

1 10A1 Bùi Hoàng Bảo Học sinh giỏi
2 10A1 Bùi Vũ Quốc Đạt Học sinh giỏi
3 10A1 Lê Thành Đông Học sinh giỏi
4 10A1 Nguyễn Quốc Hưng Học sinh giỏi
5 10A1 Nguyễn Đăng Khải Học sinh giỏi
6 10A1 Phan Nguyễn Đăng Khoa Học sinh giỏi
7 10A1 Nguyễn Thảo Nguyên Học sinh xuất sắc
8 10A1 Lê Tạ Minh Trung Học sinh giỏi
9 10A2 Bùi Thị Thùy Bông Học sinh giỏi
10 10A2 Hoàng Thị Ninh Thuận Học sinh giỏi
11 10A3 Tạ Hoàng Long Học sinh giỏi
12 10A4 Mai Thị Phương Anh Học sinh giỏi
13 10A5 Hồ Đăng Khoa Học sinh giỏi
14 10A5 Vũ Khánh Ngọc Học sinh giỏi
15 10A5 Đỗ Thị Thanh Thảo Học sinh giỏi
16 10A6 Đồng Lê Trân Châu Học sinh giỏi
17 10A6 Đỗ Hoàng Danh Học sinh giỏi
18 10A6 Lê Thanh Hà Học sinh giỏi
19 10A6 Nguyễn Thị Thanh Hà Học sinh giỏi
20 10A6 Nguyễn Thảo My Học sinh giỏi
21 10A6 Nguyễn Minh Nhật Học sinh giỏi
22 10A6 Tạ Thị Hiền Nhi Học sinh giỏi
23 10A6 Nguyễn Vi Tú Quyên Học sinh giỏi
24 10A6 Bùi Thị Thùy Trâm Học sinh giỏi
25 10A7 Nguyễn Thị Thúy Nga Học sinh giỏi
26 10A7 Huỳnh Yến Như Học sinh giỏi
27 10A7 Lê Bá Nhựt Học sinh giỏi
28 10A7 Lê Bá Thiện Học sinh giỏi
29 10A7 Nguyễn Hoàng Phương Uyên Học sinh giỏi
30 10A8 Bùi Đặng Anh Thư Học sinh giỏi
31 10A9 Phạm Thùy Duyên Học sinh giỏi
32 10A9 Trần Huỳnh Bảo Nam Học sinh giỏi
33 10A10 Tạ Huỳnh Thị Diễm Học sinh giỏi
34 10A10 Lê Ngọc Diệp Học sinh giỏi
35 10A10 Nguyễn Thị Như Quỳnh Học sinh giỏi
36 10A10 Phạm Ngọc Thanh Thư Học sinh giỏi
37 10A10 Lê Ngọc Hoàng Vân Học sinh giỏi
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